
 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG II: THƠ ĐƯỜNG 
 
Khái quát xã hội Trung Quốc thời Đường (620-905) 

 
Năm 581, Dương Kiên lật đổ triều đại cuối cùng của Bắc triều, tự xưng Hoàng 
Ðế, lập ra nhà Tuỳ, đóng đô ở Trường An, rồi kéo quân về miền Nam, tiêu diệt 
Nam triều, thống nhất Trung Quốc. Tuỳ Văn đế Dương Kiên ổn định xã hội, chia 
lại ruộng đất, mở mang thuỷ lợi, tiết kiệm ... Chẳng bao lâu sau, ông bị đứa con 
thứ hai là Dương Quảng giết chết. Dương Quảng lên ngôi xưng là Tuỳ Dưỡng 
đế - một tên vua hoang dâm và tàn bạo nổi tiếng, xây thành đào sông tiến hành 
xâm lược Ðài Loan, Triều Tiên. Nhân dân vùng lên khởi nghĩa khắp nơi. Lý 
Uyên một viên tướng lợi dụng cơ hội, ép vua nhường ngôi cho con và năm sau 
phế bỏ nhà Tuỳ, tự xưng Hoàng đế , lập ra nhà Ðường. 

Nhà Ðường tồn tại được ba trăm năm, như thế là khá bền vững trong lịch sử 
Trung Quốc. Tuy vậy, sự thịnh trị cũng chỉ là tương đối. Nhiều vụ đảo chính lớn 
xảy ra, tiêu biểu là vụ Võ Tắc Thiên phế truất Ðường Trung Tông rồi Tuấn Tông, 
tước lấy ngôi Hoàng đế , đổi quốc hiệu là nhà Chu, sau đó nhà Ðường giành lại 
ngai vàng. Giai đoạn Sơ Ðường kéo dài một trăm năm ( cũng gọi là Sơ - thịnh 
Ðường ). Nếu ở thời Tây Hán dân số trên năm chục triệu thì đến đầu Tuỳ chỉ 
còn hai mươi triệu ( sau gần bốn trăm năm ) ,cuối nhà Tuỳ, đầu nhà Ðường dân 
số chỉ còn ba triệu hộ gia đình. 

Cha con Lý Uyên ( Ðường Thái Tổ) và Lý Thế Dân ( Ðường Thái Tôn) là những 
ông vua khôn khéo, ban hành nhiều chính sách phát triển nông nghiệp, thủ công 
nghiệp và thương nghiệp với giao lưu mậu dịch quốc tế rộng rãi, tiến hành cải 
cách giáo dục văn hoá. 

Ðến năm 740, dân số lên tới 48 triệu ,các vua Ðường thực hiện chính sách 
bành trướng qui mô lớn. Trước hết, lấn vùng Tân cương, Tây tạng ( đặt là An 
Tây đô hộ phủ ) rồi đến Triều tiên ( đặt là An Ðông đô hộ phủ ), vào năm 679 
chiếm cứ Việt Nam ( đặt tên "An nam đô hộ phủ "). 

Thời Khai Nguyên được coi là đỉnh cao thịnh trị của nhà Ðường. Các giai tầng 
thống trị ra sức bóc lột nhân dân, đua đòi ăn chơi. Ðường Huyền Tôn (tức là 
Đường Minh Hoàng) say đắm Dương Quí Phi, chính quyền trung ương dần dần 
bất lực. Xảy ra cuộc nổi loạn của tiết độ sứ An Lộc Sơn đánh chiếm kinh đô Lạc 
Dương, tiến về Trường An khiến Huyền Tôn phải bỏ chạy. Trên đường hành 
quân truy kích, An Lộc Sơn lại bị viên bộ tướng là Sử Tư Minh giết chết để lên 
ngôi. Lịch sử gọi sự biến này là "sự biến An - Sử " hoặc "loạn An - Sử " (755 - 
763 ). Sau sự biến, dân số Trung Quốc chỉ còn hai mươi triệu ! Tuy vậy, quan 
hệ sản xuất phong kiến rạn vỡ làm nảy sinh những yếu tố kinh tế tiền tư bản 
chủ nghĩa. 

Từ năm 821 về sau gọi là thời Vãn Ðường với vua Ðường Mục Tôn. Cuộc khởi 
nghĩa nông dân khá lớn do Hoàng Sào và Vương Tiên Tri lãnh đạo thất bại 
nhưng cuộc nổi dậy này là đòn nặng nề giáng xuống chế độ phong kiến. Trong 
khoảng 100 năm cuối có 11 ông vua nhà Ðường lần lượt kế tiếp nhau , cuối 



 

 

 

 

 

 

 

cùng một viên tướng tên là Chu Toàn Trung kéo quân về Trường An lật đổ triều 
đình , xưng hoàng đế, mở ra một thời kỳ hỗn loạn mới gọi là "ngũ đại thập 
quốc". 

 
Tình hình Văn Học 
Văn học thời Ðường rất phát triển . 

Bên cạnh thơ, văn xuôi tự do đã bị văn biền ngẫu nổi lên áp đảo. Hai nhà văn 
Hàn Dũ và Liễu Tôn Nguyên ra sức cải cách văn xuôi. Truyện ngụ ngôn phát 
triển . Tiểu thuyết truyền kỳ vốn xa rời thực tế ngày càng chú ý phản ánh trực 
tiếp sinh hoạt xã hội, nhất là sinh hoạt chốn đô thị. Ngôn ngữ người kể chuyện 
và ngôn ngữ nhân vật đã tách ra khá rõ, các hình tượng nhân vật sinh động hơn 
và có cá tính hơn. Truyện nàng Thôi Oanh Oanh (còn gọi Hội chân ký ) của nhà 
thơ Nguyên Chẩn là tiêu biểu về đề tài tình yêu. ( Sau này, đến đời Nguyên, nhà 
viết kịch Vương Thực Phủ sáng tác thành vở kịch thơ Tây Sương Ký - ở Việt 
Nam cách đây nửa thế kỷ được dịch thành vở kịch Mái Tây ) . Biến văn là loại 
truyện tôn giáo được dân gian hoá ( như truyện nàng Mạnh Khương thương 
chồng chết vì bị bắt đi xây Vạn lý trường thành, chuyện Vương Chiêu Quân 
cống Hồ, chuyện Ngũ Tử Tư...) 

Từ : là một loại thơ kết hợp chặt chẽ với âm nhạc thời Ðường. 

Tuy thế, Thơ Ðường vẫn là thể loại đạt được những thành tựu rực rỡ và có 
quan hệ mật thiết với nhiều thể loại khác. 

 
Thơ Đường qua các giai đoạn 
Ðến nay, giới nghiên cứu văn học Trung Quốc đã thống kê sưu tầm được năm 
mươi ngàn bài thơ Ðường của hai ngàn ba trăm tác giả. 

Vì sao Ðường thi phát triển mãnh liệt như vậy ? 

Ðời Ðường, nước Trung Quốc độc lập và thống nhất sau thời gian dài bị chia 
cắt và lệ thuộc. Tình hình đó kích động cảm hứng sáng tạo cho nhà thơ. Ðô thị 
phồn vinh tạo điều kiện truyền bá văn học và cung cấp cho thơ ca nhiều đề tài 
phong phú. 

Thời kỳ Sơ - Thịnh Ðường tạo điều kiện cho thơ phát triển về bề rộng thì đến 
Trung - Vãn Ðường thơ càng đi sâu vào cuộc sống và có khuynh hướng hiện 
thực, mở đầu với Lí Bạch , lên đến đỉnh cao Ðỗ Phủ và quật lên mạnh mẽ với 
phong trào thơ Bạch Cư Dị. 

Thượng tầng kiến trúc đời Ðường cũng phát triển, kéo theo sự xung động của 
thơ và văn học nghệ thuật nói chung. 

Nhà Ðường thực hiện chế độ thi cử để bổ nhiệm các bậc quan chức. Trong các 
kỳ thi, môn thi bắt buộc làm thơ và giảng thơ chiếm vị trí quan trọng, do đó kích 
thích mở rộng đội ngũ nhà thơ, trong đó có những người xuất thân nghèo hèn. 



 

 

 

 

 

 

 

Giai cấp thống trị đời Ðường không chủ trương độc tôn Nho giáo như đời Hán. 
Cả ba Nho, Phật và Ðạo đều được tự do thịnh hành mặc dù có thời kỳ vua Ðại 
Ðường tỏ ra ưu ái đạo Phật (cử Ðường Tam Tạng đi Ấn Ðộ du học và xin bộ 
kinh Phật mới ) trong khi các tư tưởng Nho và Ðạo không bị khống chế. Do đó, 
nếp suy nghĩ của thi sĩ không cứng nhắc, chân trời kiến thức mở rộng. Ba cảm 
hứng chủ đạo nói trên tạo ra hàng ngàn bài thơ khác nhau và tạo ra ba phong 
cách độc đáo: "thánh thơ Ðỗ Phủ", "tiên thơ Lí Bạch" và " phật thơ Vương Duy". 
Tình trạng đó gây ra các luồng tư tưởng phức tạp trong thơ, tích cực xen lẫn 
tiêu cực và trong một hoàn cảnh nào đấy khó xác định bài thơ nào là tiêu cực 
hay tích cực . Văn hóa thời Ðường chấp nhận tình trạng chủ nghĩa đa nguyên 
trung cổ ). 

Trong khi đó, các ngành nghệ thuật ở đời Ðường cũng rất phát triển . Âm nhạc, 
Vũ đạo, nghệ thuật viết chữ đẹp ( thư pháp ) và hội hoạ đều có tác dụng nâng 
cao thẩm mỹ của nhà thơ. Ðặc biệt mối quan hệ Hội Hoạ - Thi - Ca rất mật thiết. 
Nhà thơ Vương Duy được coi là " Thi trung hữu hoạ - Hoạ trung hữu thi " vì ông 
vừa là hoạ sĩ vừa là nhà thơ. Người ta cũng còn gọi hội hoạ là " vô thanh thi " ( 
thơ không tiếng). Nhiều nhà thơ say mê hội hoạ và nhiều hoạ sĩ biết làm thơ 
.Thơ và hoạ Trung Quốc có chung một số qui luật thẩm mỹ chi phối như : " nhập 
thần ", " hư và thực " ...  

Mặt khác, thơ Ðường cũng tiếp thu, kế thừa cả quá trình phát triển lâu dài của 
thơ ca Trung Quốc (từ Kinh Thi, Nhạc Phủ, Thơ Kiến An, Sở từ..., dân ca hào 
phóng miền Bắc , dân ca uyển chuyển phương Nam và lí luận thơ ca của các 
thời đại trước). 

Thơ Ðường cũng chia ra bốn giai đoạn Sơ - Thịnh - Trung - Vãn ( chất lượng 
thơ không đồng đều). 

Sơ Ðường là giai đoạn chuẩn bị mọi mặt cho thơ, còn mang nặng tính chất uỷ 
mỵ với bốn nhà thơ nổi tiếng : Vương Bột , Dương Quýnh, Lư Chiến Tân và Lạc 
Tân Vương. Cuộc đời họ gặp nhiều bất hạnh nhưng trong thơ vẫn có những 
tình cảm tích cực lành mạnh. Sau đó, Trần Tử Ngang đề xướng chủ trương khôi 
phục tinh thần phong nhã và đặt nền móng cho thơ hiện thực. Nhược điểm của 
thời kỳ này là khi viết về chiến tranh, âm hưởng chủ đạo của họ là khẳng định, 
ca ngợi. 

Thịnh Ðường là giai đoạn rực rỡ nhất của thơ, đạt đến sự thống nhất hoàn mỹ 
giữa nội dung và hình thức với nhiều nhà thơ lớn. 

Mặc dù thơ Ðường khá đa dạng phong phú, ta cũng tạm chia họ ra hai trường 
phái dựa trên đề tài : phái điền viên và phái biên tái. 

Vương Duy và Mạch Hạo Nhiên là đại biểu lớn của phái điền viên với nghệ 
thuật cao, đôi khi phản ánh được những nét chân thực của sinh hoạt nông thôn 
và vẻ đẹp của thế giới tự nhiên song nhìn chung còn xa rời cuộc sống thực (Bác 
Hồ có viết bài Cảm tưởng đọc Thiên gia thi : thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp, 
Mây gió trăng hoa tuyết núi sông... ). 



 

 

 

 

 

 

 

Phái biên tái : Hầu như nhà thơ nào cũng viết về chiến tranh, về cảnh biên 
cương khốc liệt, đặc biệt là miêu tả tâm trạng và đời sống của chinh phu, chinh 
phụ. Có người thiên về ca ngợi như Cao Thích, Sầm Tham , đa số thiên về phê 
phán như Vương Xương Linh , Lí Kỳ... và tiêu biểu nhất là Lí Bạch với cảm 
quan nhạy bén đã sớm phát hiện ra dấu hiệu suy vong của nhà Ðường nấp sau 
vẻ phồn thịnh đương thời. 

Ðến thời Trung Ðường, có thể coi Ðỗ Phủ là chiếc cầu nối giữa Thịnh Ðường và 
Trung Ðường. Thơ ông phản ánh hiện thực xã hội một cách sâu rộng. Hiện 
tượng nổi bật sau này là phong trào thơ phúng dụ trữ tình của Bạch Cư Dị thể 
hiện sự đồng tình sâu sắc với nhân dân và phản ánh sinh động mâu thuẫn giai 
cấp gay gắt trong xã hội ( nổi tiếng với bài " Tì bà hành " ). Trong khi đó, một số 
nhà thơ vẫn sáng tác theo lối điền viên. Liễu Tôn Nguyên làm thơ ngụ ngôn rất 
sở trường, phản ánh nỗi khổ của dân chúng và phê phán bọn thống trị. Do bất 
mãn, u hoài, bực bội đôi khi ông rơi vào hư vô. Lí Hạ là nhà thơ có biệt tài xây 
dựng tứ thơ đọc đáo, hình ảnh kỳ lạ, từ ngữ mới mẻ. 

Ðến thời Vãn Ðường vẫn còn nhiều nhà thơ tài năng xuất hiện với cảm hứng 
Ðạo giáo, có ít nhiều tiến bộ như Tào Nghiệp, Ôn Ðình Quân , Lý Thương Ẩn và 
Ðỗ Mục, chia thành nhiều nhóm " lãng mạn" khác nhau. 

 
Hình thức của Thơ Đường 
( Phân loại , cấu trúc , niêm luật , đối và vần ) 

Ngôn ngữ thơ Ðường trong sáng, tinh luyện , tiết kiệm ngôn từ ( bài ngắn nhất 
hai mươi chữ : ngũ ngôn tuyệt cú ). Do thế, thơ Ðường rất súc tích, cô đọng. Ít 
khi thơ chịu nói hết ý, và không nói trực tiếp, mà chỉ dựng lên hàng loạt mối 
quan hệ để cho độc giả tự suy luận, tức là " vẽ mây, nẩy trăng " ( chỉ tả đám 
mây, nhưng ta biết có vầng trăng bị che lấp ở phía sau ), ý ở ngoài lời, ý đến mà 
bút không đến, bút dừng mà ý không dừng - lời hết mà ý chưa hết... 

Thơ Ðường luật có vẻ gò bó nhưng vẫn dung nạp nhiều thủ pháp khác nhau , 
sự năng động của mọi nhà thơ, đỉnh cao nhất là thủ pháp ám thị và gợi ý. 

Nhìn chung, thơ Ðường bị chi phối bởi ba cảm hứng chủ đạo : 

Cảm hứng một : Thơ u hoài về thế sự, nặng niềm ưu tư. đó là cảm hứng của 
nhà Nho. Cảm hứng hai : hướng về tư tưởng Ðạo giáo yêu thiên nhiên, thích xa 
lánh việc đời , tư tưởng Lão Trang Cảm hứng ba : hướng về Phật giáo xa lánh 
đời nhưng ít nhiều còn gần nhân thế  
Hai cảm hứng đó đều lãng mạn . 

Có những bài thơ lẫn lộn cả hai cảm hứng . Trong một đời thơ, thi sĩ phải nhiều 
lần đổi thay cảm hứng. Thông thường, thời trai trẻ " lập ngôn " bằng cảm hứng 
Nho giáo. Về già thì cảm hứng Ðạo giáo lại giành thế chủ đạo. 

Thơ Ðường thâm nhập vào đời sống người Trung Hoa bao đời nay, từ sinh hoạt 
bình thường đến những lễ nghi long trọng . Thơ mừng cưới, chúc thọ, chia 
buồn, thơ kén chồng... thơ thù tạc. Có người cho rằng người Trung Hoa say mê 



 

 

 

 

 

 

 

thơ như một tôn giáo. Bởi thơ Ðường rất tinh tế, thanh nhã, không dài và không 
hùng mạnh, điều hoà và sinh động , với lối miêu tả "tả cảnh ngụ tình " là biện 
pháp phổ biến . 

Thơ Ðường tự nhiên thoải mái chan hoà vào đời sống tinh thần , văn hoá Việt 
Nam và giúp cho thơ ca cổ điển nước ta sinh ra biết bao áng thơ luật Ðường 
đặc sắc của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Khuyến, 
Hồ Xuân Hương . Cho tới ngày nay, các nhà thơ hiện đại đôi khi vẫn viết được 
những bài thơ luật Ðường đắc ý.  

Phân loại: 
Thơ Ðường gồm thơ cổ phong và thơ cận thể (thơ Ðường luật ) : 

Thơ cận thể gồm hai dạng chính là: 

" cách luật thất ngôn " và " cách luật ngũ ngôn " ( phân loại dựa theo số tiếng 
trong một câu ). 

Nếu phân loại theo số câu trong một bài thì có ba dạng chính :  

Thơ bát cú (8 câu ), thơ tuyệt cú (4 câu / tứ tuyệt) và thơ bài luật (số câu vô hạn 
định , gồm nhiều khổ tứ tuyệt ). 

Trong ba dạng trên, thất ngôn bát cú là dạng cơ bản , vì từ nó suy ra các dạng 
khác. 

1 THƠ BÁT CÚ : 
Là hình thức chủ yếu với cấu trúc " thất ngôn bát cú " ( 8 câu x 7 chữ ), từ đây 
suy ra các dạng khác. 

a -Bố cục     của bài thất ngôn bát cú gồm bốn phần : đề - thực - luận - kết 

( hoặc : khai - thừa - chuyển - hợp ) 

Ðề là phần mở đầu có hai câu : 

Câu 1 - phá đề ( mở ý ) giới thiệu. 

Câu 2 - thừa đề tiếp ý để chuyển vào bài .  

Thực : câu ba và bốn : giải thích rõ ý của bài 

Luận : câu năm và sáu : phát triển rộng thêm 

Kết : câu bảy và tám - kết thúc ý toàn bài 

b - Luật        Thơ Ðường luật buộc phải theo sự qui định về thanh bằng và thanh 
trắc trong từng câu và trong cả bài. 

Hệ thống luật được bắt đầu bằng âm thanh của chữ thứ hai của câu thứ nhất. 

Nếu chữ thứ hai là thanh bằng thì gọi bài thơ luật bằng, ví dụ bài " Ðề đô thành 
Nam trang " của Thôi Hộ và bài " Tiên tử tống Lưu Nguyễn xuất động " của Tào 
Ðường. Chữ thứ hai là thanh trắc thì gọi là bài thơ luật trắc, 



 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ bài " Không đề" của Lý Thương Ẩn nhà thơ tình yêu nổi tiếng thời Vãn 
Ðường ( luật trắc ) và bài " Hoàng hạc lâu " của Thôi Hiệu ( luật bằng ) : 

Tương kiến thời nan biệt diệc nan Ðông 
phong vô lực bách hoa tàn Xuân tàm 
đáo tử ty phương tận Lạp cự thành hôi 
lệ thủy can Hiểu kính đãn sầu vân mấn 
cải Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang 
hàn Bồng Lai thử khứ vô đa lộ Thanh 
điểu ân cần vị thám khan  

Khứ niên dĩ thừa hoàng hạc khứ Thử địa 
không du hoàng hạc lâu Hoàng hạc nhất 
khứ bất phục phản Bạch vân thiên tải 
không du du Tình xuyên lịch lịch Hán 
dương thụ Phương thảo thê thê Anh vũ 
châu Nhật mộ hương quan hà xứ thị Yên 
ba giang thượng sử nhân sầu  

(Khương Hữu Dụng và Tương Như dịch) 

Luật của bài thơ xác định rõ âm hưởng chủ đạo của toàn bài, giống như "gam" 
của một bài hát, bản nhạc hiện đại .. 

Ngoài ra, mỗi tiếng là một âm thanh được qui định sắp xếp sao cho câu thơ 
không đơn điệu ( xem công thức dưới đây ). 

Ví dụ : Công thức luật và niêm của một bài thơ 

Bài thơ luật bằng vần bằng  

1. b b t t t b b  
2. t t b b t t b  
3. t t b b b t t  
4. b b t t t b b  
5. b b t t b b t  
6. t t b b t t b  
7. t t b b b t t  
8. b b t t t b b  

Bài thơ luật trắc vần bằng:  

1. t t b b t t b  
2. b b t t t b b  
3. b b t t b b t  
4. t t b b t t b  
5. t t b b b t t  
6. b b t t t b b  
7. b b t t b b t  
8. t t b b t t b  

Nếu cắt bớt hai tiếng đầu mỗi câu của bài thất ngôn bát cú thì sẽ sinh ra thể ngũ 
ngôn bát cú. 

Lưu ý : Ðối với thơ thất ngôn cần chú ý qui tắc sau : Nhất - tam - ngũ bất luận, 
nhị - tứ - lục phân minh . Với ngũ ngôn thì " nhất - tam bất luận và nhị - tứ phân 
minh".  

Liên : Mỗi cặp câu đi liền nhau gọi là một" liên ", các chữ tương ứng của câu số 
lẻ và câu số chẵn trong một "liên" phải có thanh ngược nhau ( ngoại trừ chữ thứ 
5 và chữ thứ 7 của liên đầu). Liên có vai trò ràng buộc chiều dài của bài thơ khỏi 
xộc xệch . 

c - Niêm     Ðể cho bài thơ uyển chuyển, nhịp đi của "liên trên " phải khác nhịp đi 
của " liên dưới ". Muốn vậy, chữ thứ hai của câu chẵn thuộc " liên trên " phải 
cùng thanh với chữ thứ hai của câu lẻ thuộc " liên dưới ". Sự giống nhau đó gọi 
là Niêm - tức là sự kết dính hai liên với nhau. 

Trong thực tế sáng tác, ít có người theo đúng hoàn toàn công thức trên, do đó 
sinh ra lệ " bất luận " như sau ( tức ngoại lệ) . 



 

 

 

 

 

 

 

• Chữ đầu mỗi câu là bất luận ( bằng hoặc trắc tuỳ ý) .  
• Chữ thứ năm nói chung ngược với chữ thứ bảy, song cũng có thể bất 

luận.  
• Riêng chữ thứ ba nếu là "bằng " thì không nên đổi ra trắc ( chỉ có thể đổi 

trắc ra bằng ), nhất là ở các câu có vần ( câu 1, 2, 4, 6, 8 ).  

d - Cách đối     Hai câu thực đối với nhau và hai câu luận đối với nhau. ( Câu ba 
đối bốn, câu năm đối sáu ). 

Ba yếu tố : đối thanh , đối ý và đối từ loại . 

Ví dụ : Bài " Không đề " của Lý Thương Ẩn 

Câu ba : Con tằm đến thác tơ con vướng 

Câu bốn : Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa 

Tằm - nến : bằng - trắc, danh từ - danh từ. Vướng - sa : trắc - bằng, danh từ - 
danh từ. Thác - tàn : trắc - bằng ,động từ - động từ.  
Câu năm : sáng ngắm gương... đối với Câu sáu : đêm ngâm thơ... 

Chú ý : Ðối ý có hai trường hợp : 

• ý đối lập chống lại nhau ( đối lập / phản đối )  
• ý bổ sung tăng cường cho nhau. ( đối song hành )  

e. Cách gieo vần:     Thơ Ðường luật chỉ gieo một vần là vần bằng gọi là bình , 
hiếm khi gieo vần trắc . Gieo vần vào chữ cuối của câu 1, 2, 4, 6 và 8. ( ngoại lệ 
: riêng chữ cuối của câu 1 ngũ ngôn bát cú có thể không cần gieo vần cũng 
được). 

Trong thực tế sáng tác, các nhà thơ đời sau đã sáng tạo thêm những biệt thể 
mới như tiệt hạ (ý mỗi câu còn lơ lửng), yết hậu ( câu cuối còn thiếu nhiều tiếng 
), thủ vĩ ngâm ( câu một giống câu tám ) v.v...  

2 THƠ TỨ TUYỆT 
Gồm hai dạng chính : Thất ngôn tứ tuyệt và ngũ ngôn tứ tuyệt. (gọi tắt : thất 
tuyệt và ngũ tuyệt . 

Tứ tuyệt ( hay là tuyệt cú ) có ý kiến cho là được sinh ra từ thể thơ bát cú. Nó 
cũng gồm bốn phần : đề, thực, luận, kết , mỗi phần chỉ là một câu. 

Từ một bài " thất ngôn bát cú ", có bốn cách chia cắt để tạo ra bốn dạng " tứ 
tuyệt". 

Dạng 1 : Gồm bốn câu đầu ( 1, 2, 3, 4 ) Dạng 2 : Gồm bốn câu cuối ( 5, 6, 7, 8 ) 
Dạng 3 : Gồm bốn câu giữa ( 3, 4, 5, 6 ) Dạng 4 : Gồm hai câu đầu và hai câu 
cuối (1, 2, 7, 8 )  
Chúng ta hãy xem xét về vần và đối của bốn dạng tứ tuyệt : 



 

 

 

 

 

 

 

Dạng (1) : có ba vần, câu ba - bốn đối nhau Dạng (2) : có hai vần, câu một - hai 
đối nhau Dạng (3) : có hai vần, câu một - hai và ba - bốn đối nhau Dạng (4) : có 
ba vần, không có đối  
Người ta thường làm thơ tứ tuyệt dạng (4) vì dạng này không có đối. 

BỐN DẠNG THƠ TỨ TUYỆT CƠ BẢN : 

( chọn một tiêu chí : câu đối / số câu có vần . . .) 

Mỗi dạng gồm vài kiểu phụ thuộc) 

Loại 1 -   QUÂN HÀNH ( Lí Bạch ) ba vần - đối câu 3 và 4  

   Lựu mã tân khoa bạch ngọc an 

   chiến bãi sa tr ường nguyệt sắc hàn  

   thành đầu thiết cổ vang do chấn  

   hạp lí kim đao huyết vị can 

Loại 2 -   TƯƠNG GIANG ( hai vần câu 2 và 4 - hai cặp đối ) 

   quân tại Tương giang đầu 

   thiếp tại Tương giang vĩ 

   tương tư bất tương kiến 

   đồng ẩm tương giang thủy  

Loại 3 - TUYệT CÚ . ( Ðỗ Phủ) không có vần - 1 cặp đối  

Hai cái oanh vàng kêu liễu biếc Một 
đàn cò trắng vút trời xanh Ngàn năm 
tuyết núi song in sắc Muôn dặm thuyền 
Ngô cửa rập rình  

Lưỡng cá hoàng li minh thúy liễu Nhất 
hàng bạch lộ thướng thanh thiên S ong 
hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết Môn bạc 
Ðông Ngô vạn lí thuyền  

Loại 4 - Ðề CÚC HOA ( Hoàng Sào ): ba câu vần - không đối (ô) 

Táp táp tây phong mãn viên tài Nhị hàn 
hương lãnh điệp nan tai T ha niên ngã 
nhược vi Thanh Ðế Báo dữ đào hoa 
nhất xứ khai  

Vi vút đầy vườn thổi gió tây Nhụy rầu 
hương lạnh bướm khôn bay Nếu xuân 
năm tới ta làm chúa Truyền với hoa đào 
nở cả đây  

( chú thích : Thanh Ðế - vị chúa loài cỏ cây ) 

Ðọc thêm bài " Ðề ĐÔ THÀNH NAM TRANG " của Thôi Hộ : 

Khứ niên kim nhật thử môn trung nhân 
diện, đào hoa tương ánh hồng nhân 
diện bất tri hà xứ khứ đào hoa y cựu 
tiếu đông phong  

Cửa đây năm ngoái cũng ngày này má 
phấn hoa đào ửng đỏ hây má phấn giờ 
đâu ? đâu vắng tá ? hoa đào còn bỡn gió 
xuân đây  

Kết luận về tứ tuyệt 

Khi viết tứ tuyệt , người ta thấy khó nhất là câu thứ 3 - câu này tạo đà cho câu 
chót xuất hiện . Câu thứ 3 dường như rẽ bước ngoặt - không nối tiếp ý của 2 



 

 

 

 

 

 

 

câu đầu - mạch thơ dường như đứt gãy . Sự đứt gãy này tạo ra câu kết bất ngờ 
và bừng lên xúc cảm  

Nhà thơ nhận thấy viết tứ tuyệt rất khó ( ô ) nhưng thơ tứ tuyệt vẫn được sáng 
tác . 

3 THƠ BÀI LUẬT  
Là bài thơ gồm nhiều bài thơ tứ tuyệt hoặc thất ngôn ( thường là tứ tuyệt), số 
câu kéo dài vô hạn định , còn gọi là thơ đường luật trường thiên. . 

4 THƠ CỔ PHONG (cổ thể). 
Loại này không hạn định về số câu, chữ, không gò bó niêm luật, gieo vần, do đó 
có nhiều khả năng biểu hiện những sắc thái tình cảm phong phú và phản ánh 
được những vấn đề xã hội đời sống rộng lớn. Thơ cổ phong thường áp dụng lối 
tự sự dài 

( ví dụ : Tì Bà Hành của Bạch Cư Dị gồm 88 câu x 7 tiếng = 616 tiếng ).Thể 
"hành" là thể thơ tự sự, nhằm kể lại một câu chuyện , sự kiện hay một số phận 
nào đó. 

Cổ phong cũng gồm hai loại : 

Loại có hấp thụ thơ Ðường luật ( như Tì bà hành ) 

Loại hoàn toàn tự do (Thạch Hào Lại - Ðỗ Phủ , Trường tương tư của Lí Bạch ) 
. 

LƯU Ý : khi đọc thơ Ðường phải xem kĩ cả bản phiên âm Hán -Việt và phần 
dịch nghĩa , không nên trông cậy hoàn toàn vào bản dịch thơ . 

 
Một số tác giả tiêu biểu 
 
Nhà thơ Lý Bạch (701-763) 

đỉnh cao của thơ trữ tình cổ điển 

Lý Bạch lớn lên dưới thời thịnh vượng nhất của nhà Ðường. Cũng như nhiều 
nhà thơ lớn, Lý Bạch có chí tiến thủ và bao hoài bão ước mơ. Xã hội lúc này 
bộc lộ đầy mâu thuẫn, nhiều chính sách bị vi phạm . Sinh hoạt hủ bại của bọn 
quí tộc quan liêu. Sự biến An Lộc Sơn - Sử Tư Minh đã làm thiệt hại bảy mươi 
phần trăm dân số. 

Lý Bạch, tự là Thái Bạch, nguyên quán Lũng Tây ( nay là tỉnh Cam Túc ), sinh ở 
làng Thanh Liên, huyện Chương Minh, tỉnh Tứ Xuyên. Người ta dự đoán ông là 
con gia đình thương nhân nên ít chịu ảnh hưởng chi phối nặng nề của tư tưởng 
phong kiến chính thống. 

Thời nhỏ, Lý Bạch được học nhiều , tư chất lại thông minh, ngoài ra còn học 
kiếm . Thanh kiếm là bạn thân suốt đời, và cũng là vật ký thác lý tưởng của nhà 
thơ họ Lý. Mười tám tuổi, lên núi Ðới Thiên Sơn đọc sách và giao du với một số 
đạo sĩ ( Ðạo giáo ). Sự giao du này làm phát triển tính cách phóng khoáng vốn 
có, đồng thời gieo vào nhân sinh quan của Lý những yếu tố tiêu cực như tư 



 

 

 

 

 

 

 

tưởng " xuất thế ". Hai mươi tuổi, Lý đi du lịch khắp đất Thục, rồi từ giã cha mẹ, 
xách kiếm đi viễn du. 

Mười sáu năm tiếp theo, Lý Bạch đi du ngoạn nhiều nơi, thưởng lãm phong 
cảnh và tìm tiên học đạo, nhưng chủ yếu nhằm quảng giao tên tuổi, tìm cơ hội 
tham gia chính trị, lập công danh sự nghiệp. Ông tự cho mình là kẻ hùng tài, tin 
tưởng một ngày kia có thể nhảy lên hàng khanh tướng, đem trí tuệ giúp nhà vua 
bình thiên hạ, giúp cho bốn bể thanh bình. Ông thường chơi thân với những 
người có thanh thế, nói rõ chí nguyện mình mong họ tiến cử. Song ông đã thất 
vọng. Bọn chúng không thể hiểu hoài bão chính trị của ông mà có lúc còn mưu 
hại ông vì ghét tính ngang tàng phóng túng của Lý. Và Lý đã bước đầu hiểu 
được bộ mặt thật của giới quan lại đương thời. Ông lại tiếp tục giao du với một 
số đạo sĩ để nhờ họ tiến thân. Lúc này, Ðạo giáo rất thịnh hành, nhiều đạo sĩ và 
tín đồ được nhà vua tôn trọng. Năm 742, Lý Bạch được đạo sĩ Ngô Quân tiến 
cử lên vua Ðường Huyền Tôn. 

Ðược triệu về kinh , Lý phấn khởi vì sắp đạt chí nguyện. Lúc đầu, được ưu đãi. 
Lý viết một số bài thơ ca ngợi cảnh sinh hoạt cung đình. Nhưng Lý không chìm 
đắm trong xa hoa, nhục dục. Dần dần ông biết rằng nhà vua dùng ông để làm 
một thi nhân bồi bút mà thôi. Lý Bạch bàng hoàng vỡ mộng. Tâm tình bi phẫn, 
ông cùng bạn bè uống rượu ngâm thơ giải sầu. Thơ ông bắt đầu " ngông " để 
biểu lộ nỗi bất bình. Chưa được ba năm, ông xin vua ra khỏi triều đình. Sau đó 
ông viết được nhiều bài thơ có giá trị phê phán mạnh mẽ sự hoang dâm của 
vua chúa , sự bất tài và lộng quyền của bọn gian thần ngoại thích. 

Rời Trường An sang Lạc Dương, Lý gặp Ðỗ Phủ , kết bạn, rồi lại cùng nhà thơ 
Cao Thích đi săn bắn, ngao du ở vùng Sơn Ðông. Chia tay Ðỗ Phủ về Trường 
An, Lý Bạch tiếp tục đi du lịch. Tiếng tăm lừng lẫy, đến đâu Lý cũng được người 
tiếp đón. Tâm tư ông lúc này phức tạp hơn bao giờ hết. Xuất thế hay nhập thế, 
Ðạo hay Nho ? Xã hội Thịnh Ðường nay chuyển qua suy thoái, nhân dân càng 
thêm điêu đứng. Những vần thơ Lý nhuộm màu xuất thế xen lẫn những bài thơ 
chan chứa tình đời. Khi sự biến An - Sử xảy ra , ông lại hăm hở, xông vào môi 
trường chính trị. 

Khi Huyền Tôn chạy vào đất Thục, Lý Lân mời Lý Bạch ra giúp, nhưng Lý Hanh 
( Ðường Túc Tôn ) vừa lên ngôi thay cha liền giết Lân, còn Lý Bạch bị kết tội 
mưu phản, nhờ người xin can, ông mới được giảm tội và bị đày đi Quý Châu. Ở 
đó một năm , Lý được ân xá. Năm 761, vì nhiệt tình chính trị và khát vọng lập 
công, ông xin nhập ngũ, giữa đường bị bệnh phải trở về và năm sau thì mất , để 
lại gần một ngàn bài thơ và một số văn xuôi khác. Câu chuyện Lý Bạch nhảy 
xuống sông ôm trăng mà chết có lẽ chỉ là một giai thoại của dân chúng ngưõng 
mộ thương tiếc ông mà thôi . 

Tuyệt đại bộ phận thơ Lý Bạch là lãng mạn trữ tình . Ðọc thơ ông, ta có thể 
dựng lại hình ảnh, tâm tư một trí thức có hoài bão, có tài năng sống giữa một 
chế độ chuyên chế đang từ ổn định thịnh vượng đến thời suy thoái. 

Ông từng tự hào : " Tài tôi có thể giúp nước, cứu đời, khí tiết tôi có thể sánh với 
Sào Phủ, Hứa Do. Văn tôi có thể biến đổi phong tục, trí tôi có thể hiểu mọi lẽ 



 

 

 

 

 

 

 

của trời đất và con người " . Trong bài " Phú đại bàng ", cảnh đầu và cảnh cuối 
đã ứng nghiệm ngay vào đời tác giả của nó : 

Ðại bàng một lúc lên theo gió  

Chín vạn dặm cao vút tận trời  

Dẫu khi ngừng gió sa xuống đất  

Chân còn lê tới tận biển khơi  

(...) 

Giữa trời gãy cánh sức kiệt dần  

Hơi gió còn chuyển lay vạn thế.  

Người đọc có thể nhận ra cảm hứng chủ đạo của mỗi bài trong các đoạn đời 
khác nhau của nhà thơ. 

Lí Bạch sớm chịu ảnh hưởng tư tưởng Lão - Trang nên đã phê phán Nho giáo: 

"Ông đồ nước Lỗ học ngũ kinh  

Bạc đầu nhai hết từng chương cú  

Hỏi ông giúp đời thế nào đây ?"  

Ðúng như một thi sĩ lãng mạn, ông cũng mắc phải trạng thái "phân cực", chạy 
qua chạy lại giữa hai cực Nho và Ðạo, băn khoăn giữa xuất thế và nhập thế, 
giữa tiên và tục, giữa lạc quan và buồn chán ( Bài :Trên lầu Tạ thiếu , xứ Tuyên 
châu , tiễn biệt quan hiệu thư Thúc Vân ) :  

Bỏ ta ra đi là ngày hôm qua , không sao giữ lại được Làm rối loạn lòng ta là ngày 
hôm nay , nhiều nỗi lo phiền Trận gió dài muôn dặm đưa tiễn chim nhạn mùa thu 
Trước cảnh ấy , ta có thể say sưa trên lầu cao Quan hiệu thư Thúc Vân có văn 
chương sánh bằng văn chương của cung Bồng Lai , có cốt cách như thời Kiến 
An . Trong khoảng từ Hán đến Ðường ,Tiểu Tạ lại nổi lên với ý thơ trong sáng . 
Chúng tôi đều có hứng thú phiêu dạt , tứ thơ hùng mạnh bay cao muốn lên trời 
xanh , nắm vầng trăng sáng  
Lấy kiếm chém nước , nước lại trôi mạnh Nâng chén tiêu sầu , lại càng thêm sầu 
Người ta ở đời , sống chẳng như ý thì sớm mai hãy xõa tóc , bơi thuyền đi chơi .  
Sau cùng ông đã tìm ra cách dung hoà hai lý tưởng trên bằng lối sống độc đáo, 
gọi là " công thành thân thoái" - nghĩa là khi thành công thì trở về ở ẩn . 

"Nguyện một phen tôn thờ minh chủ khi công thành, quay trở về rừng cũ"  
hoặc  

" Công thành từ giã đời về buông câu từ đấy "  
Nhưng bi kịch của đời Lý Bạch chính là ở chỗ ông không thực hiện được lối 
sống mà ông đã tâm đắc và ký thác trong thơ. Cứ mỗi khi có dịp, ông lại hăm hở 
nhảy ra tham chính. Lý Bạch là nhà thơ nhạy cảm, sớm nhận ra sự suy thoái 
của Nhà Ðường nên đã viết ra những vần thơ có giá trị hiện thực cao. Trong thơ 
trữ tình, Lý Bạch chủ yếu bộc lộ trực tiếp và gián tiếp tâm tư của mình:  



 

 

 

 

 

 

 

• Ðề tài lịch sử: Các bài thơ Vịnh Sử, Hoài Cổ như:  

" Từ phú Khuất Nguyên còn treo cao cùng mặt trời mặt trăng Lâu đài vua Sở đã 
thành núi gò trơ trụi..."  
Ðó là nhận thức của nhà thơ về thi nhân , vua chúa và lịch sử. 

• Ðề tài thiên nhiên miêu tả cảnh đẹp kỳ diệu và phóng túng như "thác 
nước Lư Sơn" "Ðường đi Thục khó..." với một cánh chim, một bông hoa 
tuyết, và đặc biệt ánh trăng đẹp trong sáng như có hồn luôn luôn chia sẻ 
tâm sự với thi nhân.  

• Thơ ông có hình ảnh người nông dân và người lao động, ông miêu tả 
cảnh sống khổ sở của nhân dân do chiến tranh phi nghĩa nhà Ðường gây 
ra. Ðây là giá trị hiện thực của thơ Lý Bạch . Ông còn phát hiện và khắc 
hoạ vẻ đẹp lộng lẫy của người thợ rèn giữa đêm khuya thanh vắng ( Thu 
phố ca ). Ông cũng miêu tả vẻ đẹp cô thôn nữ hái sen trong bài "Khúc hát 
hái sen" (Thái liên khúc).  

• Ðề tài phản đối chiến tranh phi nghĩa  
• Thơ ông bộc lộ tình bạn thắm thiết , sâu sắc  

HOÀNG HẠC LÂU TỐNG MẠNH HẠO NHIÊN CHI QUẢNG LĂNG  

Cố nhân tây từ Hoàng hạc lâu Yên 
hoa tam nguyệt há Dương Châu Cô 
phàm viễn ảnh bích không tận Duy 
kiến Trường Giang thiên tế lưu  

Bạn cũ dời chân Hoàng Hạc lâu ( từ phía tây ) 
Tháng ba hoa khói , xuống Dương châu Bóng 
buồm chìm lẫn trong trời biếc Chỉ thấy Trường 
giang vẫn chảy mau tới tận chân trời  

Chú thích : quận Quảng Lăng ( còn gọi Dương Châu ) nay là huyện Giang Ðô , 
tỉnh Giang Tô . Hoàng hạc lâu thuộc huyện Vũ Xương tỉnh Hồ Bắc . 

• Hình ảnh người phụ nữ được Lý Bạch miêu tả khá nhiều (Xuân Tứ, Ô dạ 
đề, Ðảo y thiên, Xuân oán, Trường tương tư, Giang hạ hành ... đã ca ngợi 
cả ngoại hình và phẩm chất của họ )ï.  

Tóm lại nội dung thơ ông rất phong phú, đa dạng. Ðề tài nào cũng có bài xuất 
sắc. Tuy có yếu tố tiêu cực nhưng toàn bộ thơ ông hướng về điều thiện, khơi 
dậy những tình cảm trong sáng, tình yêu cái đẹp và khát vọng chính nghĩa. 

Người ta thường gọi ông là nhà thơ lãng mạn vì điệu thơ phóng túng không bó 
buộc. Quả thật, một ngàn bài thơ mà trong đó chỉ có 70 bài ngũ luật ,12 bài thất 
luật, còn lại là thơ tự do. 

Ông có năng lực hư cấu mạnh mẽ, táo bạo. Với Lý Bạch, chân trời nghệ thuật 
thơ Trung Hoa đã được rộng mở. Thế giới nghệ thuật của ông thật là bao la, 
rộng rãi với trí tưởng tượng phong phú mạnh mẽ. Ông đã vận dụng sáng tạo 
những thủ pháp quen thuộc từ Kinh Thi qua Sở Từ như khoa trương, ẩn dụ, 
nhân cách hoá... Ðặc biệt ông miêu tả thiên nhiên như người bạn tâm tình dù 
lặng lẽ vô tư nhưng chứa đựng đầy sức sống. Tâm hồn ông như cuốn sách 
khổng lồ rộng mở có thể ghi hết được khung cảnh cao rộng của cả biển trời, lại 
có những nét tinh tế của một nhành hoa. Tầm vóc nhân vật trữ tình của ông thật 



 

 

 

 

 

 

 

khổng lồ, phảng phất như hình tượng người khổng lồ thời Phục hưng Châu Âu 
sau này. Tuy thế thơ ông lại rất bình dị, tự nhiên và đượm chút dân ca. 

Thơ Lý Bạch có ảnh hưởng lớn đến đời sau ở Trung Quốc (xem ghi chú ở trang 
149 )và cũng có ảnh hưởng khá sâu đến Việt Nam . Như tác phẩm "Chinh phụ 
ngâm khúc" của Ðặng Trần Côn rất gần gũi với " Xuân oán , Xuân tứ " của ông . 

 
Đỗ Phủ (712-770) 

đỉnh cao của thơ hiện thực cổ điển Trung quốc 

Ðỗ Phủ, tự là Tử Mỹ, sau còn gọi là Thiếu Lăng, quê tỉnh Hà Nam, Ông nội là 
một nhà thơ có tiếng thời Sơ Ðường (Ðỗ Thẩm Ngôn). Bố ông từng giữ chức 
Tư Mã. Hồ Chủ Tịch đã từng gọi ông là "một người làm thơ nổi tiếng đời nhà 
Ðường" (Di chúc). 

Sử sách không ghi nhiều về ông, đời sau chỉ biết cuộc đời nhà thơ lúc còn niên 
thiếu. Chúng ta có thể hình dung một số nét qua tác phẩm thơ của ông: 

Ðây là hình ảnh thời trai trẻ nghịch ngợm, hiếu động: 

Nhớ năm mười lăm còn thơ ngây Khoẻ như bê vàng, chạy như bay Ngoài sân 
tháng tám táo lê chín Một ngày ngàn lần trèo lên cây Ðỗ Phủ đã sáng tác từ thời 
niên thiếu: Bảy tuổi ý nghĩ đã thấy mạnh Mở miệng làm thơ vịnh phượng hoàng 
Chín tuổi đã viết được chữ lớn Văn chương đã thành phong cách riêng.  
Cũng giống như Lý Bạch lúc còn trẻ, Ðỗ Phủ có tính hào phóng, cương trực và 
sớm có hoài bão lớn "sẵn chí dong buồm vượt biển". 

Hai mươi tuổi, anh từ giã quê hương lên đường du lịch. 24 tuổi trở về kinh đô 
Lạc Dương thi tiến sĩ . Vì trái ý các quan giám khảo nên anh bị đánh rớt. Thi 
trượt, anh lại đi săn bắn ở nước Tề, nước Triệu (thuộc vùng Sơn Ðông, Hà Bắc, 
Hà Nam bây giờ) kéo dài 8, 9 năm. Sau đó lại về Lạc Dương, gặp và quen Lý 
Bạch. sống chung ít lâu. Ðôi bạn chia tay, Ðỗ Phủ về Trường An - thủ đô nhà 
Ðường sau này. 

Những bài thơ đầu viết về cảnh núi non , chim ưng , ngựa hồ ... là những bài 
"ngôn chí"( tức là những bài thơ bày tỏ ý chí, lí tưởng của cuộc đời mình). Ông 
cũng làm những bài thơ, văn tặng những người có thế lực mong họ tiến cử 
mình với triều đình, nhưng vô hiệu. Nhân một dịp đại lễ, Ðỗ Phủ làm ba bài phú 
dâng lên vua. Vua tán thưởng, ghi tên ông để về sau bổ nhiệm, nhưng bọn gian 
thần dấu giếm đi. Ðến năm xẩy ra sự biến An Lộc Sơn (tức là 4 năm sau -755) 
một đứa con trai của Ðỗ Phủ bị chết vì đói, chúng mới giao cho ông một chức 
quan nhỏ quản lý kho vũ khí. Trước đó, gia đình ông sa sút cực khổ về vật chất 
và tủi nhục về tinh thần, phải nhờ vả bạn bè và trồng cây thuốc kiếm sống. Càng 
ngày, ông càng hiểu rõ hiện thực đen tối, càng thông cảm nỗi khổ của nhân dân 
và biết rõ tội ác của giai cấp thống trị, Ðỗ Phủ càng sáng tác nhiều bài thơ nổi 
tiếng. 

Tiếc thay mảng thơ đề tặng của ông lúc đầu vừa nêu khát vọng công danh lại 
vừa khiêm tốn hạ mình đến mức khúm núm cầu cạnh. Tuy vậy thơ Ðỗ đã vẽ ra 



 

 

 

 

 

 

 

được cảnh nghèo khổ cơ cực của nhà nho nghèo và sự bất mãn thời cuộc và 
vẻ bất lực : 

" Giữa khoảng trời xanh chim đành rũ cánh   Cá lờ đờ không chỗ giương vây "  
Có khi Ðỗ Phủ viết những bài thơ thảnh thơi hy vọng , thoáng chút bối rối như 

Tuyệt cú 

Lưỡng cá hoàng li minh thúy liễu Nhất 
hàng bạch lộ thướng thanh thiên Song 
hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết Môn bạc 
Ðông Ngô vạn lí thuyền  

Hai cái oanh vàng kêu liễu biếc Một đàn 
cò trắng vút trời xanh Ngàn năm tuyết núi 
song in sắc Muôn dặm thuyền Ngô cửa 
dập dềnh  

Bộ phận chính là những bài thơ trực tiếp lên án giai cấp thống trị và phản ánh 
sâu sắc đời sống cực khổ của nhân dân, đặc biệt là những tai hoạ của chiến 
tranh, cảnh sống bất công giữa hai giai cấp đối lập. Như các bài Lệ nhân hành, 
Binh xa hành, Thạch hào lại và Từ kinh đô đến huyện Phụng tiên. 

Cảm hứng chủ đạo của những bài đó là mỉa mai, xót xa, căm giận, u uất nhưng 
bề ngoài như là " ghi chép khách quan ". 

Từ kinh đô đến huyện Phụng Tiên là tác phẩm đặc sắc của thơ Ðỗ Phủ, vừa tự 
sự vừa trữ tình, miêu tả , tường thuật và dự cảm tiên đoán về xã hội . Ở đây, cái 
Tôi thi sĩ và cái Ta quần chúng xích lại gần nhau : 

Khi loạn An Lộc Sơn xảy ra quyết liệt , ông đưa gia đình về quê lánh nạn. Ông 
bị An Lộc Sơn bắt, giam lỏng ở Trường An, lại vượt ngục đến với vua Ðường 
Túc Tôn, được giữ chức giám quan. Khi nhà Ðường lấy lại Trường An, ông đưa 
cả nhà về đó, tiếp tục làm quan, nhưng bị vu khống và bị giáng chức. Sau 3 
năm làm quan, Ðỗ Phủ từ chức. Ðem gia đình về Cam Túc, sống nghèo khổ. 
Lại chuyển đi nữa. Có khi phải đào khoai rừng sống qua ngày. Gia đình lại 
chuyển về tỉnh Tứ Xuyên. Mười năm phiêu bạt cuối cùng đầy cực khổ. Mùa 
đông năm 770, gia đình đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt trên dòng 
sông Tương, Ðỗ Phủ qua đời, để lại khoảng 1400 bài thơ. Thời kỳ cuối, thơ ông 
chủ yếu là thơ trữ tình . Nỗi lòng thương nhớ quê hương da diết, khi tỉnh khi 
mơ, lời thơ dạt dào tình cảm . Ứớc mơ mãnh liệt về một cuộc sống hoà bình 
hạnh phúc khiến thơ ông bớt phần ảm đạm, u tối (Thu hứng) . 

Nghệ thuật thơ Ðỗ Phủ là đỉnh cao của phương pháp hiện thực .Lòng yêu nước 
yêu dân và tinh thần phản kháng ngun ngút trong thơ. Tuy nhiên hạn chế tư 
tưởng của Ðỗ Phủ là lòng trung quân quá nặng, ảnh hưởng phần nào đến cảm 
hứng phê phán của thơ ông. Nếu xét một số giai đoạn thì thơ ông là thơ trữ 
tình, nếu nhìn toàn bộ thì thơ hiện thực chiếm phần lớn. Ngôn ngữ thơ Ðỗ Phủ 
rất điêu luyện, tinh xảo, như ông đã viết : Làm người tính thích câu văn đẹp Ðọc 
chẳng kinh người, chết chửa nguôi. 

Ông được gọi là " thánh thơ " , là " thi sử " (viết sử bằng thơ). Nguyễn Du nói về 
ông là "thiên cổ văn chương, thiên cổ sư". Ngay đời nhà Ðường, thơ ông đã 
được coi là tấm gương sáng, là ngọn cờ và còn ảnh hưởng mãi đến mai sau. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Bạch Cư Dị (772-846) và thơ phúng dụ trữ tình 
Khác với Lí Bạch, Ðỗ Phủ chứng kiến cảnh Thịnh Ðường, cả đời ông sống gọn 
trong giai đoạn Trung Ðường. Lúc này , chế độ phong kiến trên đà suy thoái, địa 
phương cát cứ chống lại Trung ương và mặc sức bóc lột, khủng bố dân chúng. 
Trong triều đình mâu thuẫn gay gắt, bè phái tranh quyền. Cuộc khởi nghĩa nông 
dân do Hoàng Sào và Vương Tiên Chi lãnh đạo nổi lên. Về văn học, sau Ðỗ 
Phủ, tiếp tục nhiều nhà thơ có xu hướng tiến bộ và hiện thực, đến Bạch Cư Dị 
thì trở thành phong trào Tân nhạc phủ mà ông là ngọn cờ đầu. 

Bạch Cư Dị hiệu là Lạc Thiên, quê tỉnh Thiểm Tây , sinh trong một gia đình 
quan lại nhỏ ở tỉnh Hà nam. Từ bé, Bạch Cư Dị phải theo gia đình chạy loạn về 
tỉnh Giang Nam. Ông sớm hiểu biết về đời sống cực khổ của dân chúng. Cậu bé 
chăm học, chăm đọc (đến mức tay và cùi tay thành chai , lưỡi mọc mụn nhọt). 
Do khổ công học tập đến năm 802 thi đỗ tiến sĩ. Giai đoạn đầu sáng tác chỉ có 
bài Trường Hận Ca là đặc sắc (nỗi hận tình của Dương Ngọc Châu với vua Hán 
nhưng ám chỉ Dương Quí Phi với vua Ðường Minh Hoàng). Ông trải qua các 
chức vụ huyện úy : trị an và thu thuế, sau đó về triều nhận chức Hàn Lâm học sĩ 
, Tả thập di - gián quan. Ông đề xuất giảm thuế, ngừng bớt chiến tranh xâm 
lược, giải phóng bớt cung nữ .v.v. Dần dần ông bị triều đình ghét bỏ. Ông chủ 
động xin thôi việc để đi giữ chức quan khác. Ðây là thời kỳ sáng tác rực rỡ nhất 
của ông. Năm 802, mẹ mất, ông nghỉ việc , để tang ba năm và lâm vào trạng 
thái"bàng hoàng"(về tư tưởng) , chất tiêu cực tăng lên trong thơ. Mãn tang, ông 
trở lại Trường An nhận một chức quan nhỏ. Do một lần vượt quyền can vua, bị 
giáng chức làm TƯ MÃ ở xứ Giang Châu, nhàn rỗi đến mức"chỉ biết rửa mặt, 
chải đầu và tắm", chẳng có việc gì làm . Thời này, thơ ông nói chung buồn chán, 
có hai kiệt tác là Tỳ Bà Hành và Thư gởi Nguyên Chẩn . Ngoài sáng tác, Bạch 
Cư Dị còn là nhà lý luận văn học đặc sắc với tinh thần cải tạo văn học, chủ 
trương viết bình dị- nâng cao tính nhân dân của thơ, mạnh dạn phê phán tiền 
bối, đề cao tính hiện thực và chức năng xã hội của văn học. Ông là nhà thơ 
sáng tác nhiều nhất thời nhà Ðường, với khoảng ba ngàn bài. Tính chất thơ đa 
dạng phức tạp. Nếu nói phong cách Lí-Bạch là hào phóng, Ðỗ Phủ trầm uất bi 
tráng thì rất khó nói gọn một chữ về phong cách Bạch Cư Dị. Ông là một trong 
các nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng nhất về mặt trữ tình và châm biếm, quan sát 
và tường thuật sắc sảo. Tạm chia bốn loại : thơ phúng dụ, thơ cảm thương , thơ 
nhàn thích và thơ tạp luật (tạp cảm) . Có 170 bài phúng dụ có giá trị hiện thực 
phê phán cao, đặt ra nhiều vấn đề xã hội nóng bỏng, tỏ ý quan tâm thiết tha đặc 
biệt đến số phận người phụ nữ. 

Bài thơ Lão bán than ( Mại than giả ) là bài phúng dụ hay nhất . Bài Lăng viên 
thiết nói về người cung nữ tóc bạc ở cung Thượng Dương. Còn Tỳ Bà Hành là 
bài thơ cảm thương tiêu biểu nhất , một trong những bài hay nhất trong văn học 
cổ điển Trung Quốc. Câu chuyện trong bài thơ thật đơn giản mà cảm động thấm 
thía. Giữa cảnh mùa thu buồn man mát, cuộc chia ly giữa nhà thơ và bạn bè 
ngậm ngùi. Có tiếng đàn tỳ bà văng vẳng bên sông khiến khách ( bạn của nhà 
thơ ) không nỡ đi, chủ (Bạch Cư Dị) không thể quay về, liền tìm hỏi người gảy 
đàn. Ðó là một người phụ nữ ngồi chơi đàn một mình trong một con thuyền. Họ 



 

 

 

 

 

 

 

xin nàng gảy đàn cho nghe. Bữa tiệc nối tiếp. Gảy đàn xong, nàng kể lại cuộc 
đời chìm nổi của mình. Xúc động trước tiếng đàn và cuộc đời cay đắng của cô 
gái xưa là kĩ nữ, nhà thơ cũng trút bầu tâm sự .Cảm động vì mối quan tâm của 
thi nhân, nàng đàn lần nữa. Tiếng đàn càng réo rắt xao động hơn. Chàng tư mã 
Bạch Cư Dị hứa sẽ làm bài thơ để tặng nàng đàn . Ðó là bài " Tì bà hành " . 

Bài thơ chủ yếu tả tiếng đàn , cảnh nàng đàn và thuật vắn tắt cuộc đời kĩ nữ. Tả 
cảnh chen tả tình, tự sự và trữ tình, bài thơ cóù giá trị hiện thực và tinh thần phê 
phán sâu sắc,ù tình nhân đạo thắm thiết với nghệ thuật cao . Ðây thực là mẫu 
mực của thơ tự sự cổ điển. Trong cuộc đờn ca, thính giả và kĩ nữ đồng cảm 
hoàn toàn. Diễn biến tâm tư theo sát cung đàn , tri âm và tri kỷ , dấy lên tậm 
trạng bất bình đau xót, như giải bày tâm sự. Ba lần chơi đàn được miêu tả tuyệt 
vời linh động. 

Cảm hứng nổi nên trong Tỳ Bà Hành là nỗi oán giận " tài năng bị vùi dập đố kị" - 
một thực tại ở đời Ðường. Nguyên tác bài thơ theo thể hành cổ phong, gọi là 
thất ngôn trường thiên, gồm 88 câu x bảy chữ. ( 616 tiếng) Bạch Cư Dị còn ghi 
thêm bài Tự (Tựa) - đề tặng người kĩ nữ ông gặp trên bến sông Tầm Dương. 
Bản dịch Tỳ bà hành ở Việt Nam của ông Phan Huy Thực rất đặc sắc, là mẫu 
mực của việc dịch thơ. Bản dịch tiếng Việt có đủ 616 tiếng theo thể song thất lục 
bát dân tộc (7.7.6.8.) hay gọi là lục bát gián thất. 

 
Nghiên cứu thơ Đường 
 
Những lời bình chọn lọc về thơ Đường 
Nhà nghiên cứu Hữu Ngọc (trong cuốn thơ Ðường song ngữ Anh - Việt) đã nói 
về sức sống của thơ Ðường " Thơ Ðường - những mũi tên bắn đi bay vĩnh viễn 
cùng thời gian đến mai sau" 

Dịch giả Phạm Liễu viết: 

"Tôi nghĩ rằng nếu triết gia cho ta biết phương pháp sống thì thi nhân cho ta 
được say sưa sống. Hơn nữa, trong lúc thiên hạ đua đòi vật chất quá, khoa học 
hiện đại quá, số người quan tâm đến cổ ngữ nếu không nói là rất hiếm, thì thử 
hỏi mai kia mốt nọ, chúng ta sẽ về đâu khi chúng ta cần nghiên cứu văn chương 
cổ điển Việt Nam ?" 

Lê Hữu Kiều - trong bài tựa tập thơ "Tàng Thuyết" có nhận xét: "Ðến thơ cận 
thể nhà Ðường thì đúc kết thể tỷ, thể hứng nằm trong tự sự, mô tả đường nét 
bề ngoài mà nổi lên cái thần, nói một câu có thể tỏ được trăm ý, xem kỹ lưỡng 
có thể biết được muôn cảnh. Nghệ thuật thơ văn đến thế thật là thần diệu". 

Nhà thơ Ngô Thì Sỹ ( trong Ngô gia văn phái) nhận xét về thơ Bạch Cư Dị: "Lời 
nói không lời nào vụn vặt, tài khéo thực chẳng khéo thực chẳngđẽo gọt nhưng 
không lộ, dầu là ngọc chưa mài mà chẳng hề có dấu vết (...) chính khí thiêng 
của ông đã lặng lẽ giúp tôi đến tận ngày nay". 



 

 

 

 

 

 

 

Tuy Lý Vương trong bài Tựa tập thơ "Tĩnh phố thi tập" viết: " thi liệu và thi tứ 
của cổ nhân do hiện tượng động mà hình thành và phát triển. Thơ do động , 
động mà thành thơ". 

Thi sĩ Tản Ðà một dịch giả thơ Ðường xuất sắc ở nước ta đã nói về khổ công 
dịch thuật Ðường thi: 

" Trong khi dịch thơ Ðường, đến chỗ nào khó - mà thường là chỗ hay- thì phải 
dùng sức hơn, khi đó phải dùng sức tưởng tượng. Trong bài Trường Hận Ca 
(của Bạch Cư Dị), đến một đoạn tả cảnh (sự biến An - Sử), phải giơ chỗ bài văn 
đó ra , ngồi chong mắt xuống mấy câu ấy mà nhận cho ra cái quang cảnh An 
Lộc Sơn đem quân vào Trường An mà Ðường Minh Hoàng phải chạy"(An Nam 
tạp chí). 

Học giả Lâm Ngữ Ðường (Hoa kiều ở Mỹ ) phát biểu về nét đặc sắc của thơ 
Ðường: "Trong thơ Trung Hoa, điểm chúng ta thích nhất là kỹ thuật tinh thần và 
nguồn cảm hứng của nó" (theo sách Nhân sinh quan và thơ văn Trung Hoa). 

Kim Thánh Thán nhà phê bình văn học (đời Thanh) nhận xét: "Ôi luật thi đời 
Ðường chẳng phải chỉ là sự cấu tạo tốt đẹp của một thời mà vốn là tuyệt xướng 
của ngàn bậc thánh". Theo nhận xét của Trần Trọng San, Kim Thánh Thán phê 
bình thơ Ðường thiên về tình cảm hơn là lý trí. 

Trần Trọng Kim, dịch giả thơ Ðường viết: 

"Nói về thơ Hán văn thì có thơ Ðường là hơn cả, tình tứ tao nhã, ý nghĩa sâu 
xa, có thể nuôi được cái khí hạo thiên nhiên của người ta, tức là di dưỡng được 
cái tinh thần cao thượng và chân chính. Những bài thơ Ðường tựa như những 
đồ chơi làm bằng ngọc ngà, chạm trổ rất tinh xảo, trau dồi bóng bẩy, càng ngắm 
càng thấy đẹp, chơi bao lâu cũng không thấy chán... thật là lợi cho tính tình biết 
bao(...) Thơ mà hay là cốt ở tình và văn. Tình sinh ra văn, văn sinh vì tình. Tình 
và văn dồi dào cả hai là thơ Thịnh Ðường". 

Thi hào Nguyễn Du đánh giá thơ Ðỗ Phủ : 

" Thiên cổ văn chương, thiên cổ sư " 

Quan huyện Lâm Tri (Truyện Kiều) khen thơ của Thuý Kiều : 

"Khen rằng - giá đáng Thịnh Ðường 

Tài này sắc ấy nghìn vàng chưa cân" 

Trần Trọng Kim lưu ý : "Biết rõ cái tài khí và thanh điệu của các thi nhân đời 
Ðường là một điều rất hệ trọng và rất có thú vị". 

Nhà văn, nhà báo , dịch giả Ngô Tất Tố viết: 

"Muốn tìm những thơ hoàn toàn xứng đáng với tiếng mỹ thuật chỉ có thơ đời 
Ðường (...) thơ của đời này, về chữ và câu đã có trật tự, cách điệu và rất tinh vi, 
chứ không lộn xộn. Thơ Ðường phần nhiều hay về khí cốt". 

Doãn Kế Thiện (Khảo lược thơ cổ Trung Quốc) nhận xét: 



 

 

 

 

 

 

 

"Ðến đời Ðường, về phép thanh luật đối ngẫu càng thêm tinh mật... Lời văn giản 
ước, ngụ ý sâu xa" 

Nhà thơ dịch giả Nam Trân nhận định: 

"Ðặc sắc nhất của thơ Ðường là nội dung cực kỳ phong phú, phản ánh rộng rãi 
các mặt sinh hoạt xã hội (...). Phần đông kẻ sĩ đời Ðường đều là nhà thơ; ta còn 
bắt gặp tác phẩm của những người cùng khổ, những nhà sư, đạo sĩ, kỹ nữ và 
cả những nhà lãnh đạo các phong trào khởi nghĩa ( ví dụ Hoàng Sào ). Thơ 
Ðường nhờ đó trở nên phong phú chẳng những về nội dung mà cả về kỹ thuật 
nữa" ( Thơ Ðường NXB VH. Hà Nội 1987 tập I). 

Nhà phê bình văn học Hoài Thanh so sánh Lý Bạch và Ðỗ Phủ: 

"Thơ Lý Bạch đưa ta vào tiêu dao trên mấy tầng mây, thơ Ðỗ Phủ lại bắt ta đi 
sâu vào giữa tình đời cay đắng. Văn thơ Ðỗ Phủ hình như chỉ riêng tả những 
nỗi đau thương. Ðau thương vì thân thế mình, vì những biến cố của quốc gia và 
nhất là vì những nỗi đau thương của hạng cùng dân không tên tuổi" 

Theo ý chúng tôi, nhận xét của Hoài Thanh về Ðỗ Phủ thật là thoả đáng song 
rất giản đơn sơ lược về thơ Lý Bạch, chưa đánh giá được bi kịch cuộc đời Lý và 
sự giằng xé trong thơ ông . 

Học giả Nguyễn Hiến Lê so sánh hai nhà thơ trên: "Lý tả cái ảo tưởng của chính 
mình, Ðỗ tả cái chân tướng của xã hội" .  

Hồ Sỹ Hiệp nhận xét về tập thơ Thiên Gia Thi : 

"Cảnh bốn mùa gợi chút sầu vương. Dưới ngòi bút điêu luyện của các nhà thơ 
Ðường Tống, cảnh đẹp thiên nhiên hiện lên với nhiều màu vẻ khác nhau gây 
cho người đọc xúc cảm mãnh liệt trước cảnh sơn, thuỷ, yên, hoa, tuyết, nguyệt, 
phong (Tạp chí Tổ Quốc 1976). 

Trong chuyên luận "Âm Vang Thơ Ðường " giáo sư Lương Duy Thứ viết : 

"Do truyền thống gắn bó giữa thi, nhạc và hoạ , một bài thơ Ðường hay bao giờ 
cũng gợi lên âm thanh và đường nét, chính cái đó đã tạo nên âm vang sâu xa 
của thơ Ðường " . Theo chúng tôi, có thể hiểu âm vang thơ Ðường từ mấy đặc 
điểm sau: 

• Trong cách cảm nhận, thơ Ðường chú ý khám phá sự thống nhất, sự giao 
cảm mà trước hết là sự thống nhất giữa con người và thiên nhiên.  

• Trong cách cấu tứ, cái "tôi" trữ tình thường hoà lẫn trong thiên nhiên và 
ngoại cảnh.  

• Trong cách biểu hiện, ba yếu tố thi nhạc hoạ thường quấn quyện là một.  

Giáo sư Nguyễn Khắc Phi (Văn học Trung Quốc tập I) nhận xét: 

"Thơ Ðường cũng như thơ nói chung, sử dụng rộng rãi phép đảo trang và phép 
tĩnh lược. Kết cấu, bố cục được đặc biệt chú ý (khai - thừa -chuyển - hợp). Dĩ 
nhiên, bản thân những đặc điểm về cấu tứ, kết cấu, ngữ pháp... nêu trên tự nó 



 

 

 

 

 

 

 

không thể tạo ra giá trị gì cả. Không thể tuyệt đối hoá, cường điệu tính năng 
động của những yếu tố hợp thành thơ Ðường luật như một số nhà ký hiệu học 
tư sản đã làm " . 

 
Không gian nghệ thuật thơ Đường 
Thơ Ðường là một trong những di sản quý giá của ba thế kỉ thời nhà Ðường còn 
giữ gìn được , hơn nữa, còn sống cùng thời hiện đại . Các nhà nghiên cứu đã 
sưu tập được 50.000 bài thơ của 2200 tác giả thời xa xưa ấy ( con số tương đối 
) in thành bộ Toàn Ðường thi . Ðấy là chưa kể biết bao bài thơ rơi rụng trong 
dân gian suốt hơn ngàn năm đằng đẵng  

( Thời nhà Ðường , thi nhân viết thơ gởi tặng nhau , viết lên góc bức tranh ,viết 
lên quạt , đề vào vạt áo , viết lên vách tường , ở quán rượu quán trọ, thơ viết 
lên những danh lam thắng cảnh ...) 

Nhà thơ Lý Bạch đã nói về thi hào Khuất Nguyên nước Sở thời Chiến Quốc : 

Khuất Bình từ phú huyền nhật nguyệt 
Sở Vương đài tạ không sơn khâu  

Thơ Khuất Bình vẫn còn treo cao cùng mặt trời , mặt 
trăng Lâu đài vua Sở đã thành núi gò trơ trọi  

( Giang thượng ngâm / Ngâm thơ trên sông) 

Ðến lượt thơ Lý Bạch và nhiều nhà thơ thời Ðường cũng còn lại mãi mãi với 
cuộc sống văn hóa của nhân dân Trung Hoa, với nhiều thế hệ người Việt Nam 
và trở thành di sản chung của nhân loại . 

Từ vấn đề phân loại thơ Ðường  

Trước đây , giới nghiên cứu văn học thường phân loại Thơ Ðường theo mấy 
cách sau : 

Cách 1 - Hai loại : 

Phái thơ điền viên ( cảnh sống trong thời bình ) Phái thơ biên tái ( cảnh sống thời 
chiến tranh ).  

( Nguyễn Khắc Phi . Giáo trình VHTQ . Nxb GD . 1987 ) 

Cách 2 - Ba loại : 

Phái thơ điền viên Phái thơ biên tái Phái thơ xã hội  
( Thơ Ðường bốn ngữ - ÐHTH . Tp HCM .1990 - Trần Trọng San ) 

Cách 3 - Bốn loại : 

Phái sơn thủy điền viên Phái biên tái Phái lãng mạn Phái hiện thực  
( Bình luận văn học - Nxb Khánh Hòa 1992 ) 

Theo ý chúng tôi , ba cách phân loại trên đều có những bất cập : 

Cách 1 :quá đơn giản , không gợi ý về nội dung Cách 2 : loại gọi là xã hội lẫn lộn 
với biên tái ( cùng mang tính xã hội ) Cách 3 :thiếu nhất quán về tiêu chí phân 
loại . "Sơn thủy điền viên" và "biên tái" theo tiêu chí đề tài , còn "lãng mạn" và 



 

 

 

 

 

 

 

"hiện thực" lại theo tiêu chí phương pháp sáng tác và khuynh hướng tư tưởng . 
Cách 3 thực ra đã bao gồm 2 cách ( hai tiêu chí gộp một ) .  
Chúng tôi mạnh dạn tìm một lối tiếp cận khác sao cho cùng lúc cảm thụ cả cấu 
trúc nghệ thuật và nội dung cảm hứng của bài thơ . Theo cách này , chúng ta 
cần hiểu thấu ba cảm hứng chủ đạo và không gian nghệ thuật của Ðường thi . 

Chúng tôi thử đưa ra cách phân loại dựa theo tiêu chí cảm hứng chủ đạo. Theo 
đó , có thể chia thơ Ðường thành 3 loại lớn : 

Cảm hứng Nho giáo Cảm hứng Ðạo giáo Cảm hứng Phật giáo  
Theo thi pháp học hiện đại , văn chương bao giờ cũng khởi nguồn từ một quan 
điểm triết lý nào đó . Quan điểm này tạo ra cảm hứng chủ đạo , chi phối toàn bộ 
tác phẩm . Thời đại nhà Ðường , có 3 hệ tư tưởng chi phối mọi nhà thơ là Nho , 
Ðạo và Phật ( cũng chi phối toàn bộ đời sống tinh thần , văn hóa và nghệ thuật 
của người Trung Hoa ) . 

Trong thơ Ðường , số lượng bài thơ nho giáo chiếm lớn nhất . Cảm hứng nho 
giáo trong thơ rất đa dạng , đó là nỗi ưu thời mẫn thế, tình bạn , tình yêu, tình 
gia đình , quê nhà, ý chí tiến thủ , bổn phận , nỗi lo lắng , bất mãn , thái độ chế 
giễu phê phán .v.v . . . được gọi chung là tư tưởng nhập thế . Trí thức nho siõ, 
nhà thơ đều học đạo Nho nên họ là những người ưu thời mẫn thế hơn ai hết . 
(Khổng Tử khuyên nhủ người quân tử : ăn không cầu no , ngủ không kê gối 
mềm và thấp . Ân chỉ tạm đủ , nằm gối cao - như thế ắt phải trằn trọc , xoay trở , 
suy ngẫm . . . Nếu ăn no ngủ say thì còn nghĩ gì tới thiên hạ nữa ! ) . 

Số bài thơ theo cảm hứng Ðạo giáo và Phật giáo có ít hơn , nhà thơ chỉ làm khi 
rơi vào khủng hoảng tư tưởng , bế tắc trên đường đời , sự nghiệp và tìm một lối 
thoát cá nhân . Ba nhà thơ được coi là đại biểu cho 3 khuynh hướng đó : Ðỗ 
Phủ thánh thi , Lý Bạch tiên thi , Vương Duy phật thi .  

Mỗi cảm hứng chủ đạo tương ứng với một loại không gian thích hợp - người ta 
gọi đó là không gian nghệ thuật .Vậy là , chúng ta có thể bắt đầu từ việc quan 
sát cảnh vật ( không gian trong thơ ) rồi đi ngược lên đến ngọn nguồn - tư 
tưởng tình cảm của nhà thơ . 

Ðến không gian nghệ thuật trong thơ Ðường : 

Người xưa thường nhận xét về thơ Ðường : ” thi trung hữu họa “ , cảnh vật 
thường xuyên có mặt trong thơ . Nhưng chẳng phải tả cảnh chỉ để “ làm kiểng “ 
qua loa cho có , cảnh vật cần phải nói thay người .( Thơ tối kị sự lộ liễu , nhà 
thơ nói kín đáo . Ý thơ chìm lẫn trong cảnh vật , cùng lắm họ mới thốt lên đôi lời 
trực tiếp ) .  

Tương ứng với ba cảm hứng chủ đạo là ba loại không gian nghệ thuật : 

• Không gian nghệ thuật Nho giáo là những cảnh đời thế tục , có bóng dáng 
con người và ước vọng sống mang tính nhân văn - xã hội .Thơ Ðỗ Phủ 
luôn luôn quan tâm trăn trở về cảnh sống khốn khổ của dân chúng, thơ 
ông đúng là " sự chảy máu của tâm hồn " .  


